TUẦN 19
(Từ 20/01/2025 đến 24/01/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

2A
	1
	TNXH 1
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2)
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3)
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1: Chữ hoa P
	

	
	
	4
	TViệt tăng 2
	Luyện viết các chữ hoa Ô, P.
	

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2)
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3)
	

	
	
	3
	Toán tăng 3
	Ôn tập về: Phép nhân 
	

	    4


	Sáng
3A

4A
	1
	Tiếng Việt 3
	Ôn chữ viết hoa: O, Ô, Ơ
	Ca ngợi cảnh đẹp non sông đất nước, chúng ta phải có ý thức bảo vệ và gìn giữ.

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Trên hồ Ba Bể
	

	
	
	3
	Khoa hoc 1
	Ôn tập cuối kỳ I (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Khoa học 2
	Kiểm tra cuối kỳ I
	

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Quan sát tranh ảnh vật nuôi
	

	
	
	2
	TViệt tăng 4
	Luyện viết: Bồ câu tung cánh
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Đ/C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	Đ/C Hân dạy 
	

	
	Chiều

2A
	1
	Mĩ thuật
	Đ/C Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	Đ/C Hân dạy 
	

	
	
	3
	TViệt tăng 4
	Luyện viết: Bồ câu tung cánh
	

	 6


	Sáng

4B


	1
	Khoa học 1
	Ôn tập cuối kỳ I (Tiết 2)
	

	
	
	2
	Khoa học 2
	Kiểm tra cuối kỳ I
	

	
	
	3
	LS – Địa lí 1
	Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung. (Tiết 3)
	HĐ 4 

	
	
	4
	LS – Địa lí 2
	Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung. (Tiết 1)
	HĐ 1, 2 (phần Đánh bắt và nuôi trồng hải sản)

	
	Chiều

4C

	1
	Tiếng Việt 4
	Nói và nghe: Kể chuyện: Giếng nước của Rai-ân
	

	
	
	2
	LS – Địa lí 1
	Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung. (Tiết 3)
	HĐ 4 

	
	
	3
	LS – Địa lí 2
	Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung. (Tiết 1)
	HĐ 1, 2 (phần Đánh bắt và nuôi trồng hải sản)


                                                                    Duyệt ngày         tháng  1  năm 2025
                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 19
Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
Về nhận thức khoa học:
- Nêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật. 

- Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 

- Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

+ Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
+ So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Thực hành những việc có thể làm để bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật và động vật

a. Mục tiêu:

- Kể được một số ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật và động vật. 

- Kể được một số nhu cầu cần thiết của thực vật và động vật đối với môi trường sống. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp
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- GV hướng dẫn HS quan sát các Hình 1-6 SGK trang 70 và trả lời câu hỏi: 

+ Nhận xét về môi trường sống của thực vật, động vật trong các hình. 

+ Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thực vật và động vật khi sống trong môi trường như vậy? Vì sao?
- GV hướng dẫn HS:

+ Một HS đặt câu hỏi, HS kia trả lời, sau đó đổi lại.

+ HS hoàn thành bảng theo gợi ý sau:

Hình

Nhận xét về môi trường sống

Dự đoán điều xảy ra

1

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số cặp HS lên bảng trình bày kết quả làm việc của mình. Mỗi cặp HS có thể trình bày kết quả làm việc với một hình, các HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Các nhóm khác lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình lần lượt đến hết 6 hình. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Qua các hình đã được quan sát, em nhận thấy thực vật, động vật cần môi trường cung cấp những gì để sống?

+ Nếu không được cung cấp các nhu cầu kể trên thì thực vật, động vật sẽ ra sao? 

+ Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật? 

- GV hướng dẫn HS đọc mục Em có biết SGK trang 71 để biết rác thải ở biển không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của biển mà còn làm cho động vật biển bị nhiễm độc hoặc chết nếu ăn phải. 

- GV chốt lại nội dung toàn bài: Môi trường sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho động vật, thực vật. Chúng ta cần bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Chơi trò chơi “Nếu, thì”

a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu về sự ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật, động vật. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS đặt ra các câu “Nếu.... thì....” theo cấu trúc: 

+ Nếu một sự kiện/việc làm/hoạt động nào đó tác động đến môi trường sống.
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+ Thì hậu quả hay kết quả của việc làm trên tác động đến môi trường, thực vật, động vật. 

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- Chuẩn bị: HS đứng thành vòng tròn, các HS khác đứng cách nhau một sải tay; mỗi nhóm cầm một quả bóng.

- Cách chơi:

+ HS 1 cầm bóng và nói: “Nếu....” vừa tung bóng cho bạn tiếp theo. (Ví dụ: Nếu áo cạn nước). 

+ HS 2 bắt được quả bóng sẽ phải nói “thì...” (Ví dụ: thì cá trong ao sẽ chết). Tiếp theo HS2 tiếp tục vừa tung bóng cho bạn khác vừa nói “Nếu...”

+ Ai không bắt được bóng sẽ thua, ai bắt được bóng nhưng nói câu “thì....” bị chậm thì tất cả cùng đếm 1,2,3 mà không trả lời được cũng sẽ bị thua. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi: Qua trò chơi, các em rút ra được điều gì? Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?
	- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS hoàn thành bảng theo mẫu đã gợi ý. 

- HS trình bày kết quả:

Hình

Nhận xét về môi trường sống

Dự đoán điều xảy ra

1

Rừng bị cháy, chuột túi mất nơi sốn, đang chạy trốn vì ngạt khói

Nếu không tìm được nơi sống mới phù hợp, chuột túi có thể sẽ chết vì ngạt thở, thiếu ăn

2

Nước trong ao hồ đang sắp bị cạn. Cá khó thở vì thiếu không khí trong nước

Nếu nước cạn hết, cá sẽ chết vì ngạt thở.

3

Đất ruộng lúa khô nứt nẻ vì hạn hán

Cây lúa sẽ chết vì không đủ nước nuôi cây

4

Hạn hán làm đất khô cằn, cỏ không mọc được

Trâu có thể chết vì không kiếm được thức ăn

5

Nước thải của nhà máy thông qua xử lí, đổ thẳng ra ao hồ. 

Nước thải chứa nhiều chất độc hại. Khiến động vật, thực vật có thể bị chết

6

Lũ lụt làm ngập cây cối nhà cửa

Cây bị ngập lâu trong nước sẽ chết, rễ cây không thở được. 

- HS trả lời: 

+ Qua các hình đã được quan sát, em nhận thấy thực vật, động vật cần môi trường cung cấp nước, không khí,...

+ Nếu không được cung cấp các nhu cầu kể trên thì thực vật, động vật có thể chết vì không có thức ăn, nước uống, không khí. 

+ Phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật vì môi trường sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho động vật, thực vật. 

- HS chơi trò chơi: 

+ Nếu rừng bị đốt làm nương thì thực vật bị chết, động vật bị mất nơi sống.

+ Nếu nước thải đổ thẳng ra sống suối, thực vật, động vật sống ở sông suối có thể bị ngộ độc.

+ Nếu vứt rác xuống ao, hồ thì thực vật, động vật sống ở ao, hồ có thể bị ngộ độc.

+ Nếu xả rác bừa bãi thì môi trường sống bị ô nhiễm.

+ Nếu trời hạn hán, đồng ruộng nứt nẻ, cỏ không mọc được thì cây cối không mọc được hoặc bị chết do không đủ nước nuôi cây, trâu bò không có cỏ để ăn.

+ Nếu lũ lụt thì cây cối có thể chết vì ngập lâu trong nước. 

+ Nếu phun thuộc trừ sâu ở ruộng lúa, các động vật trong ruộng lúa có thể bị chêt vì ngộ độc.   


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 2A
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Nêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật. 

- Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 

- Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

+ Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
+ So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Thực hành những việc có thể làm để bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 5: Chơi trò chơi Ghép cặp

a. Mục tiêu: Tìm hiểu một số việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật và tác dụng của việc làm đó đối với môi trường sống. 

b. Cách tiến hành: 

- GV lần lượt treo các Hình a, b, c, d SGK trang 72 lên bảng và cho cả lớp thảo luận câu hỏi: Trong mỗi hình, con người đã làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

- GV giải thích nội dung các hình ở SGK trang 72:

+ Thẻ hình a: Thủy trúc sống thành bụi và có bộ rễ dày, có khả năng hấp thụ các chất độc hại, hút mùi khiến cho dòng nước trở nên sạch hơn. Chính nhờ đặc tính này mà người ta thường trồng thủy trúc thành bè trên các sông, hồ giúp làm sạch nước.

+ Thẻ hình b: Người ta thường trồng thông non ở các khu đồi, đất trống có khí hậu và đất đai phù hợp với cây thông. Sau này những nơi này sẽ trở thành các rừng thông, giúp không khí trong lành, đất không bị xói mòn, thu hút động vật đến sinh sống.

+ Thẻ hình c: Rừng ngập mặn có ở các vùng đất ngập nước ven biển, là nơi sống của nhiều động vật như cá sấu, chim, hươu,...Rất nhiều loài chim di cư phụ thuộc vào rừng ngập mặn như sếu, bồ nông,...Vì vậy, việc trồng  rừng ngập mặn tạo ra môi trường sống tốt cho nhiều thực vật và thu hút động vật đến sinh sống. 

+ Thẻ hình d: Sau mỗi buổi tham quan, chúng ta nên dọn rác, bỏ rác đúng nơi quy định để giữ sạch môi trường, giữ gìn vệ sinh cho mọi người. 

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS đọc các thẻ chữ và ghép với hình đã quan sát cho phù hợp. 

- Dán vào giấy A2 các thẻ chữ và thẻ hình phù hợp cạnh nhau. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV gọi một số nhóm lên bảng trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong thực tế, các em và mọi người xung quanh cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Hoạt động 6: Thực hành viết khẩu hiệu hoặc vẽ tranh của bản thân và chia sẻ với mọi người xung quanh

a. Mục tiêu: Củng cố nhận biết các việc làm bảo vệ môi trường của bản thân và chia sẻ với mọi người xung quanh. 

b. Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh vẽ và các khẩu hiệu bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

- HS tự tìm tòi và lựa chọn chủ đề cho tranh vẽ/khẩu hiệu của mình. 

- HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về bức tranh của mình. 

- GV mời một số HS giới thiệu tranh vẽ của lớp mình. 
	- HS quan sát các hình. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày: 

Thẻ chữ

Thẻ hình

1

a

2

c

3

b

4

d

- HS trả lời: Trong thực tế, em và mọi người xung quanh cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vậ: tham gia vệ sinh, giữ sạch môi trường; trông nhiều cây xanh;....

- HS quan sát tranh. 

- HS lựa chọn và vẽ khẩu hiệu cho mình. 

- HS trình bày. 




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA P
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Biết viết chữ P viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Phố phường tấp nập, đông vui, cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ. 

2. Góp phần phát triển năng lực chung và phẩm chất: Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa P.  Mẫu chữ cái P viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

HS : SGK, vở Luyện viết 2 – tập 2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV nhắc lại một số điểm cần lưu ý về việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học (vở, bút, bảng,...) nhằm củng cố nền nếp học tập cho các em.

- GV nhắc nhở HS cần kiên nhẫn, cẩn thận khi viết bài.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Viết chữ P hoa.
a. Mục tiêu: HS nghe hướng dẫn quy trình viết chữ P hoa và viết chữ P hoa vào vở Luyện viết. 

b. Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét

+ GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ P hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? 

+ GV chỉ chữ mẫu, miêu tả:

• Nét 1: Móc ngược trái, phía trên hơi lượn, đầu móc cong vào phía trong (giống nét 1 ở chữ hoa B).

• Nét 2: Cong trên (hai đầu nét lượn vào trong không đều nhau ).

+ GV chỉ dẫn HS viết:

• Nét 1: Đặt bút trên ĐK 6, hơi lượn bút sang trái để viết nét móc ngược trái (đầu móc cong vào phía trong); dừng bút trên ĐK 2.
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• Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên ĐK 5 (bên trái nét móc) viết tiếp nét cong trên, cuối nét lưọn vào trong; dừng bút gần ĐK 5. 

• Chú ý: Độ cong ở hai đầu của nét cong trên không đều nhau, phần cong bên trái rộng hơn phần cong bên phải. 
- GV viết mẫu chữ P hoa cỡ vừa (5 li) trên bảng lớp.

- GV yêu cầu HS viết chữ P hoa vào bảng con
- GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng Phố phường tấp nập: Độ cao của các chữ cái: Chữ P hoa (cỡ nhỏ), các chữ h, g cao 2.5 li. Chữ p, đ 2 li. Chữ t cao 1.5 li. Nhũng chữ còn lại (ô, ư, ơ, â,...) cao 1 li; Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên ô; dấu huyền đặt trên ơ...
- GV yêu cầu HS viết chữ Phố vào bảng con.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở Luyện viết 2.

- GV đánh giá nhanh 5-7 bài, nêu nhận xét, rút kinh nghiệm cho HS. 


3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ.
- HS nhắc lại câu tạo chữ P (viết hoa)

- GV nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe, kiểm tra đồ lại đồ dùng học tập của mình. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Chữ P hoa cao 5 li, có 6 ĐKN. 
- HS quan sát, tiếp thu. 

- HS quan sát, tiếp thu. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bảng con
- HS lắng nghe, quan sát và tiếp thu. 

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS thực hiện.
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TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG 2  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA Ô, P
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái Ô, P viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết 1 dòng chữ Ông và 1 dòng chữ Phong cỡ nhỏ. Viết 1 dòng câu: Phong ba bão táp. 

- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Kiểm tra vở TV tăng, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa  Ô, P
- HS nêu cấu tạo chữ Ô, P.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa Ô, P.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa Ô, P vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa Ô, P vào bảng con.

- Cho HS luyện viết chữ Ông, Phong vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS
HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Cỡ vừa: chữ  Ô, P mỗi chữ 1 dòng

+ Cỡ nhỏ:  chữ Ô, P mỗi chữ 2 dòng. 

+ Cỡ nhỏ:  chữ Ông, Phong - mỗi chữ 1 dòng. 

+ Câu: Phong ba bão táp (2 dòng)
- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài

- HS nêu
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ: Ô, P, Ông, Phong.
- HS nghe

- HS viết vào vở.




3. Củng cố: 

-  HS nhắc lại cấu tạo chữ Ô, P.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Nêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật. 

- Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 

- Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

+ Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
+ So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Thực hành những việc có thể làm để bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật và động vật

a. Mục tiêu:

- Kể được một số ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật và động vật. 

- Kể được một số nhu cầu cần thiết của thực vật và động vật đối với môi trường sống. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV hướng dẫn HS quan sát các Hình 1-6 SGK trang 70 và trả lời câu hỏi: 

+ Nhận xét về môi trường sống của thực vật, động vật trong các hình. 

+ Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thực vật và động vật khi sống trong môi trường như vậy? Vì sao?
- GV hướng dẫn HS:

+ Một HS đặt câu hỏi, HS kia trả lời, sau đó đổi lại.

+ HS hoàn thành bảng theo gợi ý sau:

Hình

Nhận xét về môi trường sống

Dự đoán điều xảy ra

1

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số cặp HS lên bảng trình bày kết quả làm việc của mình. Mỗi cặp HS có thể trình bày kết quả làm việc với một hình, các HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Các nhóm khác lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình lần lượt đến hết 6 hình. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Qua các hình đã được quan sát, em nhận thấy thực vật, động vật cần môi trường cung cấp những gì để sống?

+ Nếu không được cung cấp các nhu cầu kể trên thì thực vật, động vật sẽ ra sao? 

+ Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật? 

- GV hướng dẫn HS đọc mục Em có biết SGK trang 71 để biết rác thải ở biển không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của biển mà còn làm cho động vật biển bị nhiễm độc hoặc chết nếu ăn phải. 

- GV chốt lại nội dung toàn bài: Môi trường sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho động vật, thực vật. Chúng ta cần bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Chơi trò chơi “Nếu, thì”

a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu về sự ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật, động vật. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS đặt ra các câu “Nếu.... thì....” theo cấu trúc: 

+ Nếu một sự kiện/việc làm/hoạt động nào đó tác động đến môi trường sống.

+ Thì hậu quả hay kết quả của việc làm trên tác động đến môi trường, thực vật, động vật. 

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- Chuẩn bị: HS đứng thành vòng tròn, các HS khác đứng cách nhau một sải tay; mỗi nhóm cầm một quả bóng.

- Cách chơi:

+ HS 1 cầm bóng và nói: “Nếu....” vừa tung bóng cho bạn tiếp theo. (Ví dụ: Nếu áo cạn nước). 

+ HS 2 bắt được quả bóng sẽ phải nói “thì...” (Ví dụ: thì cá trong ao sẽ chết). Tiếp theo HS2 tiếp tục vừa tung bóng cho bạn khác vừa nói “Nếu...”

+ Ai không bắt được bóng sẽ thua, ai bắt được bóng nhưng nói câu “thì....” bị chậm thì tất cả cùng đếm 1,2,3 mà không trả lời được cũng sẽ bị thua. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi: Qua trò chơi, các em rút ra được điều gì? Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?
	- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS hoàn thành bảng theo mẫu đã gợi ý. 

- HS trình bày kết quả:

Hình

Nhận xét về môi trường sống

Dự đoán điều xảy ra

1

Rừng bị cháy, chuột túi mất nơi sốn, đang chạy trốn vì ngạt khói

Nếu không tìm được nơi sống mới phù hợp, chuột túi có thể sẽ chết vì ngạt thở, thiếu ăn

2

Nước trong ao hồ đang sắp bị cạn. Cá khó thở vì thiếu không khí trong nước

Nếu nước cạn hết, cá sẽ chết vì ngạt thở.

3

Đất ruộng lúa khô nứt nẻ vì hạn hán

Cây lúa sẽ chết vì không đủ nước nuôi cây

4

Hạn hán làm đất khô cằn, cỏ không mọc được

Trâu có thể chết vì không kiếm được thức ăn

5

Nước thải của nhà máy thông qua xử lí, đổ thẳng ra ao hồ. 

Nước thải chứa nhiều chất độc hại. Khiến động vật, thực vật có thể bị chết

6

Lũ lụt làm ngập cây cối nhà cửa

Cây bị ngập lâu trong nước sẽ chết, rễ cây không thở được. 

- HS trả lời: 

+ Qua các hình đã được quan sát, em nhận thấy thực vật, động vật cần môi trường cung cấp nước, không khí,...

+ Nếu không được cung cấp các nhu cầu kể trên thì thực vật, động vật có thể chết vì không có thức ăn, nước uống, không khí. 

+ Phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật vì môi trường sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho động vật, thực vật. 

- HS chơi trò chơi: 

+ Nếu rừng bị đốt làm nương thì thực vật bị chết, động vật bị mất nơi sống.

+ Nếu nước thải đổ thẳng ra sống suối, thực vật, động vật sống ở sông suối có thể bị ngộ độc.

+ Nếu vứt rác xuống ao, hồ thì thực vật, động vật sống ở ao, hồ có thể bị ngộ độc.

+ Nếu xả rác bừa bãi thì môi trường sống bị ô nhiễm.

+ Nếu trời hạn hán, đồng ruộng nứt nẻ, cỏ không mọc được thì cây cối không mọc được hoặc bị chết do không đủ nước nuôi cây, trâu bò không có cỏ để ăn.

+ Nếu lũ lụt thì cây cối có thể chết vì ngập lâu trong nước. 

+ Nếu phun thuộc trừ sâu ở ruộng lúa, các động vật trong ruộng lúa có thể bị chêt vì ngộ độc.   
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TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Nêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật. 

- Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 

- Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

+ Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
+ So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Thực hành những việc có thể làm để bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 5: Chơi trò chơi Ghép cặp

a. Mục tiêu: Tìm hiểu một số việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật và tác dụng của việc làm đó đối với môi trường sống. 

b. Cách tiến hành: 

- GV lần lượt treo các Hình a, b, c, d SGK trang 72 lên bảng và cho cả lớp thảo luận câu hỏi: Trong mỗi hình, con người đã làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

- GV giải thích nội dung các hình ở SGK trang 72:

+ Thẻ hình a: Thủy trúc sống thành bụi và có bộ rễ dày, có khả năng hấp thụ các chất độc hại, hút mùi khiến cho dòng nước trở nên sạch hơn. Chính nhờ đặc tính này mà người ta thường trồng thủy trúc thành bè trên các sông, hồ giúp làm sạch nước.

+ Thẻ hình b: Người ta thường trồng thông non ở các khu đồi, đất trống có khí hậu và đất đai phù hợp với cây thông. Sau này những nơi này sẽ trở thành các rừng thông, giúp không khí trong lành, đất không bị xói mòn, thu hút động vật đến sinh sống.

+ Thẻ hình c: Rừng ngập mặn có ở các vùng đất ngập nước ven biển, là nơi sống của nhiều động vật như cá sấu, chim, hươu,...Rất nhiều loài chim di cư phụ thuộc vào rừng ngập mặn như sếu, bồ nông,...Vì vậy, việc trồng  rừng ngập mặn tạo ra môi trường sống tốt cho nhiều thực vật và thu hút động vật đến sinh sống. 

+ Thẻ hình d: Sau mỗi buổi tham quan, chúng ta nên dọn rác, bỏ rác đúng nơi quy định để giữ sạch môi trường, giữ gìn vệ sinh cho mọi người. 

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS đọc các thẻ chữ và ghép với hình đã quan sát cho phù hợp. 

- Dán vào giấy A2 các thẻ chữ và thẻ hình phù hợp cạnh nhau. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV gọi một số nhóm lên bảng trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong thực tế, các em và mọi người xung quanh cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Hoạt động 6: Thực hành viết khẩu hiệu hoặc vẽ tranh của bản thân và chia sẻ với mọi người xung quanh

a. Mục tiêu: Củng cố nhận biết các việc làm bảo vệ môi trường của bản thân và chia sẻ với mọi người xung quanh. 

b. Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh vẽ và các khẩu hiệu bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

- HS tự tìm tòi và lựa chọn chủ đề cho tranh vẽ/khẩu hiệu của mình. 

- HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về bức tranh của mình. 

- GV mời một số HS giới thiệu tranh vẽ của lớp mình. 
	- HS quan sát các hình. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày: 

Thẻ chữ

Thẻ hình

1

a

2

c

3

b

4

d

- HS trả lời: Trong thực tế, em và mọi người xung quanh cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vậ: tham gia vệ sinh, giữ sạch môi trường; trông nhiều cây xanh;....

- HS quan sát tranh. 

- HS lựa chọn và vẽ khẩu hiệu cho mình. 

- HS trình bày. 
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Biết cách tìm kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng các số hạng bằng nhau.
- Nhận biết ý nghĩa của phép nhân trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
- Vận dụng được kiến thức vào thực hành làm bài tập.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Ôn tập.

Bài 1: 
a) Thực hiện (theo mẫu):    3 x 4 = 3+3+3+3 = 12.  Vậy 3 x 4 = 12

       4 x 3 =                                       6 x 2 = 
b) Thực hiện (theo mẫu):    3+3+3+3 = 12.  Vậy 3 x 4 = 12

       2 + 2 + 2 =                             5 + 5 + 5 + 5 =                         
- HS làm vào vở.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 
a) Viết phép nhân thích hợp với tranh vẽ.
                                           


b) Cho các thẻ số:  3;  5;  6;  8; hãy lập thành các tích.

- HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn cách làm

- HS làm vào bảng con 

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Trong phép tính: 9 x 2 = 18 ;  thì 18 là tổng             

Trong phép tính: 3 + 3 + 3 = 9;  thì 9 là tổng              

Trong phép tính: 4 x 6 = 24;  thì 24 là tích  

Trong phép tính: 8 x 2 = 16;  thì 16 là thừa số  

- HS đọc đề bài.

- HS làm miệng 

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.

Bài 4: Em hãy viết 3 tích, biết rằng mỗi tích đó đều có một thừa số là 5.
 - HS đọc đề bài

- GV hướng dẫn cách làm.
- HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.
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Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
ÔN CHỮ VIẾT HOA: O, Ô, Ơ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ

+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa O, Ô, Ơ cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

 +  Viết tên riêng: Cửa Ông, Ơn trời.

 + Viết câu ứng dụng: Ơn trời mưa nắng phải thì / Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu câu ca dao nói người nông dân biết ơn Ông trời cho thời tiết thuận hoà.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong câu sau:
+ Câu 2: Tìm những hình ảnh được so sánh với nhau trong câu sau: 

+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Câu 1: Tiếng ve như tiếng mẹ reo hoài chẳng nghỉ ngơi
+ Câu 2: Mặt trăng tròn như quả bóng
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa O, Ô, Ơ cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa O, Ô, Ơ
- GV mời HS nhận xét sự khác nhau, giống nhau giữa các chữ O, Ô, Ơ
- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Cửa Ông, Ơn trời
- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: 

    Ơn trời mưa nắng phải thì 

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu
- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung
- HS viết Ơn, Nơi: GV hướng dẫn HS cách nổi nét giữa chữ hoa với chữ thường và giữa các chủ thường với nhau.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát, nhận xét so sánh.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa O, Ô, Ơ
-HS viết bảng con
- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết 


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa O, Ô, Ơ cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

    +  Viết tên riêng: Cửa Ông, Ơn trời
    + Viết câu ứng dụng: Ơn tời mưa nắng phải thì / Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. Trong vở luyện viết 3.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ O, Ô, Ơ
+ Luyện viết: Cửa Ông, Ơn trời
+ Luyện viết câu ứng dụng:

         Ơn tời mưa nắng phải thì 

    Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát các bài viết mẫu.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: TRÊN HỒ BA BỂ
Phân biệt: oăn/ăn, oăt/ăt. Phân biệt: l/n.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe viết chính xác bài thơ Trên hồ Ba Bể
- Luyện phân biệt: oăn/ăn, oăt/ăt. Phân biệt: l/n.
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc bài thơ Trên hồ Ba Bể
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Hồ Ba Bể có những cảng đẹp gì?

Em thích nhất cảnh đẹp nào?
- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài thơ có mấy khổ thơ?

? Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

a) Vần oăn hay ăn?

    băn kh…..    ;     cái kh …….   ;       ng ……. Ngoèo  ;    ng ….  cản

b) Vần oăt hay ăt?

     th ….   nút ;       thoăn th ….   ;    loắt ch …..   ;          xanh ng …..

c)   l hay n? 

     ….ủng củng;            …..eo  núi ;        …..ằng  ….ặc;            …..on  nớt
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________
TIẾT 3: KHOA HỌC 1 – LỚP 4A
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực: 

- Giúp HS củng cố và hệ thống các kt về: một số t/c của nước và không khí; thành phần chính của không khí ; vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; vai trò của nước và không khí  trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi, giải trí.
- HS có khả năng vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí 
- HS say mê  yêu thích môn Khoa học.
2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bài giảng Power point.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 
	

	+ GV tổ chức cho HS ôn tập lại kiến thức đã học thông qua trò chơi trắc nghiệm rung chuông vàng

HS chơi cả lớp, viết đáp án vào bảng con

Mỗi câu hỏi, GV chốt đáp án
	.


Câu 1. Khí nào cần cho quá trình quang hợp ở thực vật ? 

A.Khí các-bô-nic.        B. Khí ni-tơ.     C. Khí ô-xi.    D.Tất cả các ý trên.

Câu 2. Trong các câu sau câu nào đúng?

A. Âm thanh càng to càng nghe rõ.

B. Cần đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện thăm người ốm.

C. Âm thanh không thật sự cần thiết đối với đời sống con người.

D. Các con vật không cần âm thanh.

Câu 3. Trong các con vật dưới đây, con vật nào ăn thực vật? 

A. Cá sấu.

B. Chó sói. 

C. Đại bàng.

D. Bò.

Câu 4. Trong môi trường trong suốt như không khí, nước, thủy tinh ánh sáng truyền qua đường nào?

A. Đường thẳng.

B. Đường gấp khúc.

C. Đường cong.

D. Đường tròn.

Câu 5. Trong quá trình sống, thực vật trao đổi những chất gì với môi trường?

A. Trao đổi khí, nước và chất khoáng.

B. Lấy thức ăn, nước, khí các-bo-nic.

C. Thải ra các chất cặn bã, nước tiểu, ô-xi.

D. Thải ra khí các-bo-nic, nước tiểu, ô-xi.

Câu 6. Nước sạch là nước: 

A. Không màu, có mùi, không vị.

B. Không màu, không mùi, không vị. 

C. Không màu, không mùi, có vị.

D. Có màu, không mùi, không vị.

 Câu 7. Những vật nào dẫn nhiệt tốt? 

A. Nhôm.

B. Thủy tinh.

C. Gỗ.

D. Đồng.

Câu 8:  Nước có tính chất gì?
A. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp

B. Không màu, không mùi, có vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía.

C. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

D. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

Câu 9:  Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?
A. Tờ giấy trắng            B. Mặt Trời.          C. Tấm kính.  D. Trái Đất.

Câu 10:  Thực vật cần gì để sống và phát triển?
A. Không khí, nước, đất. 

B. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng. 

C. Đất, nước.

D. Nước, không khí, ánh sáng.

Câu 11:  Mắt ta không thể nhìn thấy không khí được, bởi vì?

A. Không khí không có mùi

B. Không khí trong suốt không có màu

C. Không khí không có vị

D. Không có không khí

Câu 12:  Để bảo vệ mắt cần tránh ánh sáng như thế nào?

A. Ánh sáng quá mạnh.

B. Ánh sáng quá yếu.

C. Không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

D. Ánh sáng quá mạnh; ánh sáng quá yếu, không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

Câu 13: Vì sao phải cung cấp không khí để duy trì sự cháy?

A. Vì trong không khí có chứa khí ni-tơ.

B. Vì trong không khí có chứa khí ô-xi.

C. Vì trong không khí có chứa khí các-bô-níc.

Câu 14: Ý kiến nào sau đây không đúng?

Đổ nước nóng từ phích nước ra cốc:

A. Có sự truyền nhiệt từ nước ra cốc.

B. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra nươc.

C. Có sự truyền nhiệt từ nước ra không khí.

D. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra không khí.

Câu 15:Quá trình cây hút khí ô- xi và thải ra khí các-bô-níc được gọi là gì?

A. Thoát hơi nước.

B. Quang hợp.

C. Hô hấp

Câu 16: Cho đường vào cốc nước ta nhìn thấy các hạt đường. Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây?

A. Nước không có hình dạng nhất định.

B. Nước có thể thấm qua một số vật.

C. Nước trong suốt.

D. Nước có thể hoà tan một số chất.

Câu 17: 
Khuấy cốc nước đã cho đường. Một lúc sau, ta không nhìn thấy các hạt đường nữa.

Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây?

A. Nước không có hình dạng nhất định.

B. Nước có thể thấm qua một số vật.

C. Nước trong suốt.

D. Nước có thể hoà tan một số chất

Câu 18: Thi nghiệm đặt cây đậu được trồng trong đất có đủ chất khoáng vào trong phòng tối rồi tưới nước thường xuyên nhằm chứng minh điều gi?

A. Cây cần nước

B. Cây cần ánh sáng

C. Cây cần chất khoáng

D. Cây cần không khí.

Câu 19: Thả hòn đá nhỏ xuống suối. Sau đó ta nghe tiếng hòn đá chạm vào đá ở dưới suối. Hiện tượng này cho thấy rằng âm thanh đã lan truyền qua :

A. Chất lỏng

B. Chất khí

C. Chất rắn

D. Cả chất lỏng và chất khí

Hoạt động 2 : Hoàn thành sơ đồ trao đổi của Thực vật và động vật
	 Tổ chức và HD.
- GV chia lớp làm 4 nhóm.
- HS vẽ sơ đồ quang hợp, hô hấp của Thực vật

Sơ đồ trao đổi khí, nước, thức ăn của động vật…
+B2: Thực hành:
- GV theo dõi, giúp đỡ
+B3: Trình bày, đánh giá.
- GVNX, đánh giá
	- HS ngồi theo nhóm.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc.
- Các nhóm thực hành vẽ  sơ đồ



3.Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại ND ôn tập.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

TIẾT 4: KHOA HỌC 2 – LỚP 4A
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
 (THI THEO ĐỀ CỦA NHÀ TRƯỜNG)

_____________________________________________________________________

Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT TRANH ẢNH VẬT NUÔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.
- Biết nói và đáp lại lời khen, lời an ủi đúng tình huống, lịch sự.

- Biết ghi lại những điều em quan sát được, nghe được về một vật nuôi qua tranh ảnh, hỏi thêm thầy cô giáo. Nói lại được rõ ràng, sinh động những gì em đã ghi chép.

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

2. Năng lực.
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Giao tiếp chủ động, tự tin. Hăng hái và mạnh dạn nói lại những điều mình đã quan sát, nghe thấy và ghi lại.

3. Phẩm chất: Biết yêu quý loài vật nuôi. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV, HS: SGK Tiếng Việt, tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ cùng thực hành nói và đáp lại lời khen, lời an ủi đúng tình huống, lịch sự. Các em cũng sẽ luyện tập quan sát và ghi lại kết quả quan sát một vật nuôi qua tranh ảnh (hình dáng, đặc điểm màu lông,  đôi mắt,...). Từ đó, nói lại những gì em quan sát được, nghe được và ghi chép lại. Chúng ta sẽ xem hôm nay ai là người giới thiệu hay về vật nuôi.

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
Hoạt động 1: Thực hành nói và đáp lại lời khen, lời an ủi (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: HS thực hành nói và đáp lại lời khen, lời an ủi trong 3 tình huống được đưa ra.

b. Mục tiêu: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của câu hỏi 1: Cùng bạn thực hành nói và đáp lại lời khen, lời an ủi trong các tình huống sau: 

a. Bạn khen con mèo nhà em rất xinh. 

b. Bác hành xóm khen em khéo chăm đàn gà mới nở. 

c. Mẹ em buồn vì con lợn nhà em bị ốm. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp. Hỏi và đáp lời khen, lời an ủi.

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả thảo luận. 
a) Bạn khen con mèo nhà em rất xinh.

HS 1: Con mèo nhà bạn xinh quá!

HS 2: Cảm ơn bạn. Đúng là nó rất xinh và đáng yêu!

b) Bác hàng xóm khen em khéo chăm đàn gà mới nở.

HS 1 (bác hàng xóm): Đàn gà mới nở nhà cháu mau lớn quá. Cháu thật khéo chăm!

HS 2: Cảm ơn bác. Cháu cho chúng ăn thức ăn sạch và cho ăn đều đặn đấy ạ.

c) Mẹ em buồn vì con lợn nhà em bị ốm.

HS 1: Mẹ đừng buồn. Bác sĩ thú y sẽ đến tiêm thuốc cho lợn. Nó sẽ khỏi mẹ ạ. 

HS 2 (mẹ): Mẹ cũng mong thế lắm, con ạ.
- GV nhận xét, đánh giá. 

Hoạt động 2: Quan sát tranh, ảnh vật nuôi và ghi chép

a. Mục tiêu: HS quan sát tran, ảnh vật nuôi và ghi lại kết quả quan sát theo gợi ý. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu bài tập 2 và phần gợi ý: Quan sát tranh ảnh vật nuôi:

a. Mang đến lớp tranh, ảnh một vật nuôi mà em yêu thích.

b.  Quan sát tranh, ảnh và ghi lại kết quả quan sát:

Gợi ý: 

- Đó là tranh, ảnh con vật gì?

- Trong tranh, ảnh, con vật đang làm gì?

- Em thấy con vật thế nào?

- Đặt tên cho tranh, ảnh đó?

+ GV yêu cầu HS quan sát hỉnh minh hoạ trong SGK: con cá vàng, con ngan (vịt xiêm), con chó.

[image: image1.png]



+ GV yêu cầu HS đặt lên bàn tranh, ảnh đã mang đến lớp. HS nào không mang tranh, ảnh sẽ chọn giới thiệu tranh, ảnh một vật nuôi trong SGK. 

+ GV mời một số HS tiếp nối nhau nói tên con vật sẽ được giới thiệu: mèo, gà, vịt, hay trâu, bò,...

- GV khen ngợi, khuyến khích nếu HS quan sát kĩ, ghi được nhiều ý.

- GV mời một số HS nói lại kết quả quan sát kèm tranh, ảnh con vật.

- GV, HS khác nhận xét, đánh giá. 
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ.
- GV khen ngợi những HS biết quan sát, ghi chép những gi đã quan sát; có lời giới thiệu tranh ảnh vật nuôi hấp dẫn.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết viết đoạn văn dựa vào kết quả quan sát và trao đổi; tìm sách báo chuẩn bị cho tiết học sách báo viết về vật nuôi. Nếu không tìm được sách báo đúng chủ điểm, các em có thể mang đến lớp sách báo có nội dung khác.
	- HS lắng nghe 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận theo cặp. 
- HS trình bày.
- HS chú ý nghe

- HS đọc yêu cầu và đọc gợi ý 

- HS quan sát tranh. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS trình bày, ví dụ:
Đây là mèo Bông nhà mình. Nó đang ngồi trên sân. Lông nó vàng, mắt nó tròn long lanh. Hai tai luôn vểnh lên nghe ngóng. Người nó giống như một nắm bông nên mình rất thích ôm nó. Mình đặt tên cho bức ảnh là mèo Bông của em.

 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: BỒ CÂU TUNG CÁNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác đoạn 3 của bài: “Bồ câu tung cánh”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
* Làm đúng BT: Tìm từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l/n.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 3 của bài: “Bồ câu tung cánh”.   
- Cho HS đọc lại.

- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Đoạn viết có mấy câu?
+ Chữ cái đầu câu viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: liên lạc, bưu điện, một loại tem riêng.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.
2.3. Bài tập.

  Viết 3 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l). Viết 3 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.
3. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ trong BT trên.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
________________________________________

      TIẾT 3 : MĨ THUẬT – LỚP 2B
Đ/C HÂN DẠY

__________________________________________________
TIẾT 4 : MĨ THUẬT  – LỚP 2B
Đ/C HÂN DẠY

____________________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1 : MĨ THUẬT – LỚP 2A
Đ/C HÂN DẠY

__________________________________________________
TIẾT 2 : MĨ THUẬT  – LỚP 2A
Đ/C HÂN DẠY

___________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2A

LUYỆN VIẾT: BỒ CÂU TUNG CÁNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác đoạn 3 của bài: “Bồ câu tung cánh”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
* Làm đúng BT: Tìm từ chứa tiếng có phụ âm đầu là l/n.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 3 của bài: “Bồ câu tung cánh”.   
- Cho HS đọc lại.

- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Đoạn viết có mấy câu?
+ Chữ cái đầu câu viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: liên lạc, bưu điện, một loại tem riêng.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.
2.3. Bài tập.

  Viết 3 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l). Viết 3 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.
3. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ trong BT trên.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  KHOA HỌC 1 – LỚP 4B
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực: 

- Giúp HS củng cố và hệ thống các kt về: một số t/c của nước và không khí; thành phần chính của không khí ; vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; vai trò của nước và không khí  trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi, giải trí.
- HS có khả năng vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí 
- HS say mê  yêu thích môn Khoa học.
2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bài giảng Power point.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HĐ1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 
	

	+ GV tổ chức cho HS ôn tập lại kiến thức đã học thông qua trò chơi trắc nghiệm rung chuông vàng

HS chơi cả lớp, viết đáp án vào bảng con

Mỗi câu hỏi, GV chốt đáp án
	.


Câu 1. Khí nào cần cho quá trình quang hợp ở thực vật ? 

A.Khí các-bô-nic.        B. Khí ni-tơ.     C. Khí ô-xi.    D.Tất cả các ý trên.

Câu 2. Trong các câu sau câu nào đúng?

A. Âm thanh càng to càng nghe rõ.

B. Cần đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện thăm người ốm.

C. Âm thanh không thật sự cần thiết đối với đời sống con người.

D. Các con vật không cần âm thanh.

Câu 3. Trong các con vật dưới đây, con vật nào ăn thực vật? 

A. Cá sấu.

B. Chó sói. 

C. Đại bàng.

D. Bò.

Câu 4. Trong môi trường trong suốt như không khí, nước, thủy tinh ánh sáng truyền qua đường nào?

A. Đường thẳng.

B. Đường gấp khúc.

C. Đường cong.

D. Đường tròn.

Câu 5. Trong quá trình sống, thực vật trao đổi những chất gì với môi trường?

A. Trao đổi khí, nước và chất khoáng.

B. Lấy thức ăn, nước, khí các-bo-nic.

C. Thải ra các chất cặn bã, nước tiểu, ô-xi.

D. Thải ra khí các-bo-nic, nước tiểu, ô-xi.

Câu 6. Nước sạch là nước: 

A. Không màu, có mùi, không vị.

B. Không màu, không mùi, không vị. 

C. Không màu, không mùi, có vị.

D. Có màu, không mùi, không vị.

 Câu 7. Những vật nào dẫn nhiệt tốt? 

A. Nhôm.

B. Thủy tinh.

C. Gỗ.

D. Đồng.

Câu 8:  Nước có tính chất gì?
E. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp

F. Không màu, không mùi, có vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía.

G. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

H. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

Câu 9:  Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?
A. Tờ giấy trắng            B. Mặt Trời.          C. Tấm kính.  D. Trái Đất.

Câu 10:  Thực vật cần gì để sống và phát triển?
A. Không khí, nước, đất. 

B. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng. 

C. Đất, nước.

D. Nước, không khí, ánh sáng.

Câu 11:  Mắt ta không thể nhìn thấy không khí được, bởi vì?

E. Không khí không có mùi

F. Không khí trong suốt không có màu

G. Không khí không có vị

H. Không có không khí

Câu 12:  Để bảo vệ mắt cần tránh ánh sáng như thế nào?

E. Ánh sáng quá mạnh.

F. Ánh sáng quá yếu.

G. Không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

H. Ánh sáng quá mạnh; ánh sáng quá yếu, không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

Câu 13: Vì sao phải cung cấp không khí để duy trì sự cháy?

D. Vì trong không khí có chứa khí ni-tơ.

E. Vì trong không khí có chứa khí ô-xi.

F. Vì trong không khí có chứa khí các-bô-níc.

Câu 14: Ý kiến nào sau đây không đúng?

Đổ nước nóng từ phích nước ra cốc:

E. Có sự truyền nhiệt từ nước ra cốc.

F. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra nươc.

G. Có sự truyền nhiệt từ nước ra không khí.

H. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra không khí.

Câu 15:Quá trình cây hút khí ô- xi và thải ra khí các-bô-níc được gọi là gì?

D. Thoát hơi nước.

E. Quang hợp.

F. Hô hấp

Câu 16: Cho đường vào cốc nước ta nhìn thấy các hạt đường. Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây?

E. Nước không có hình dạng nhất định.

F. Nước có thể thấm qua một số vật.

G. Nước trong suốt.

H. Nước có thể hoà tan một số chất.

Câu 17: 
Khuấy cốc nước đã cho đường. Một lúc sau, ta không nhìn thấy các hạt đường nữa.

Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây?

E. Nước không có hình dạng nhất định.

F. Nước có thể thấm qua một số vật.

G. Nước trong suốt.

H. Nước có thể hoà tan một số chất

Câu 18: Thi nghiệm đặt cây đậu được trồng trong đất có đủ chất khoáng vào trong phòng tối rồi tưới nước thường xuyên nhằm chứng minh điều gi?

E. Cây cần nước

F. Cây cần ánh sáng

G. Cây cần chất khoáng

H. Cây cần không khí.

Câu 19: Thả hòn đá nhỏ xuống suối. Sau đó ta nghe tiếng hòn đá chạm vào đá ở dưới suối. Hiện tượng này cho thấy rằng âm thanh đã lan truyền qua :

E. Chất lỏng

F. Chất khí

G. Chất rắn

H. Cả chất lỏng và chất khí

Hoạt động 2 : Hoàn thành sơ đồ trao đổi của Thực vật và động vật
	 Tổ chức và HD.
- GV chia lớp làm 4 nhóm.
- HS vẽ sơ đồ quang hợp, hô hấp của Thực vật

Sơ đồ trao đổi khí, nước, thức ăn của động vật…
+B2: Thực hành:
- GV theo dõi, giúp đỡ
+B3: Trình bày, đánh giá.
- GVNX, đánh giá
	- HS ngồi theo nhóm.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc.
- Các nhóm thực hành vẽ  sơ đồ



3.Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại ND ôn tập.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
TIẾT 2:  KHOA HỌC 2 – LỚP 4B
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
(THI THEO ĐỀ CỦA NHÀ TRƯỜNG)

______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
BÀI 11: THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù: 

- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các tư liệu có liên quan vào thực tế, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất yêu nước, trách nhiệm: Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh giải câu đố. GV đưa ra các câu đố về các hiện tượng thiên nhiên, học sinh lắng nghe và tìm câu trả lời.

1. Có mắt mà chẳng có mồm
Quay cuồng gào thét kinh hồn lắm thay
                                 (Là hiện tượng gì ?)

2. Khi đồng nứt nẻ chân chim
Lúa mầm khô héo cá tìm chỗ sâu
Nắng như đổ lửa trên đầu.
Lá cây xơ xác một màu đìu hiu
                               ( Là hiện tượng gì?)

3. Nước ở đâu tràn đến

Ngập hết bao mái nhà

Cây trồng cùng con vật

Đều bị nó cuốn trôi

                              ( Là hiện tượng gì?)

- GV hỏi: Các em có biết các hiện tượng thiên nhiên này có ở vùng nào mà chúng ta đã được học? 

+ Đúng rồi, các hiện tượng thiên nhiên này thường hay xuất hiện nhiều ở vùng duyên hải miền Trung và gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của. Vậy chính quyền và người dân nơi đây đã có những biện pháp gì để phòng chống những hiện tượng này. Chúng ta cùng tìm hiểu “Bài 11:  Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (Tiết 3)”
	- HS tham gia giải câu đố.

1. Bão

2. Hạn hán

3. Lũ lụt

- HS trả lời: Vùng Duyên hải miền Trung

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ Rèn luyện kĩ năng vận dụng các tư liệu có liên quan vào thực tế, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đề xuất một số biện pháp phòng chống thiên tai. 

*GV tổ chức cho học sinh làm việc nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn.

- GV chia học sinh thành nhóm 4, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0 và giao nhiệm vụ thảo luận: Em hãy đề xuất một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng duyên hải miền Trung.
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và viết ý kiến đề xuất vào phần giấy của mình trên “khăn trải bàn”.
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- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của “khăn trải bàn”

* GV mời các nhóm trưng bày sản phẩm làm việc xung quanh lớp. 

HS lần lượt tham quan sản phẩm của các nhóm khác.

- GV chọn một số sản phẩm của nhóm và đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung, góp ý.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân, viết ý kiến đề xuất vào phần giấy của mình.

- HS thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của “khăn trải bàn”

+ Một số biện pháp phòng chống thiên tai: Trồng cây phi lao ven biển; trồng rừng đầu nguồn; xây dựng các công trình thủy lợi; đầu tư trang thiết bị để dự báo thời tiết; nâng cấp hệ thống đê, hồ chứa nước,...

- Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- HS tham quan sản phẩm của các nhóm khác.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.

+ Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tóm tắt một đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt theo nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện  nhiệm vụ sau:

+ Tóm tắt một đặc điểm thiên nhiên (địa hình hoặc khí hậu, sông ngòi) và tác động của nó đối với đời sống, sản xuất của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung theo gợi ý dưới đây.
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- GV mời các nhóm lên trình bày.

- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và làm vào phiếu học tập.

+ Đặc điểm thiên nhiên (sông): Nhiều sông ngòi, sông ngắn, dốc. Chế độ nước sông hai mùa. Mùa lũ nước sông lên nhanh và cũng rút nhanh.

+ Tác động của thiên nhiên: giàu tiềm năng về thuỷ điện và giao thông đường thuỷ. Khó khăn: thiếu nước vào mùa cạn, ngập lụt vào mùa lũ.

+ Đề xuất biện pháp: xây dựng và nâng cao các công trình thuỷ lợi; tuyên truyền, phổ biến các kĩ năng phòng chống thiên tai, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước…

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng sau khi học xong bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi “Tiếp sức”

+ Luật chơi: Chơi theo tổ, mỗi đội cử 5 bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 3 phút, từng bạn ở mỗi đội viết các việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt lên bảng. Mỗi bạn viết một đáp án sau đó chuyển phấn cho bạn tiếp theo lên bảng viết. Đội nào viết đúng và nhiều hơn là thắng cuộc.

+ GV mời các đội tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các đội lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4B
BÀI 12: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

- Nêu được một hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (đánh bắt và nuôi trồng hải sản)

- Rèn luyện kĩ năng quan sát các hình ảnh, phân tích các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tự chủ trong việc khai thác tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có những việc làm thiết thực để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển.

- Phẩm chất yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về quê hương, đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Chuyền hoa” để khởi động bài học. 

- GV sẽ bắt nhịp một bài hát, cả lớp sẽ cùng hát theo và cùng chuyền bông hoa đi. Khi bài hát kết thúc, học sinh nào cầm bông hoa trên tay thì sẽ trả lời câu hỏi được giấu trong bông hoa.

+ Em hãy nêu đặc điểm khí hậu của vùng Duyên hải miền Trung?

+ Nêu một số tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung?

+ Em đã làm gì để chia sẻ và giúp đỡ người dân khi họ gặp phải thiên tai?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

+ Ở tiết học trước, các em đã biết được đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung. Vậy thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung đã có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống và sản xuất của người dân nơi đây cô mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay: 

“Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (T1)” 
	- HS tham gia chơi.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; mùa mưa và bão tập trung vào thu đông (tháng 9-11); có sự khác biệt giữa phần phía bắc và phần phía nam dãy Bạch Mã. Phần phía bắc có mùa hạ nóng khô, mùa đông lạnh. Phần phía nam có mùa mưa và mùa khô. 

+ Thuận lợi: Có các đồng bằng, biển thuận lợi cho trồng trọt và khai thác, nuôi trồng thủy sản; có nhiều bãi biển đẹp, di sản thiên nhiên thế giới thuận lợi để phát triển du lịch,...

Khó khăn: Nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán,...

+ Em đã ủng hộ quần áo, sách, vở,... cho người dân vùng thiên tai và kêu gọi các bạn cùng ủng hộ.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Kể được tên một số dân tộc ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ Nêu được một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ Nêu được một hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (đánh bắt và nuôi trồng hải sản).

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát các hình ảnh, phân tích các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Dân cư (Sinh hoạt nhóm 2)

- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2.

+ Đọc thông tin, quan sát hình 1, thảo luận  và thực hiện nhiệm vụ sau:

. Kể tên một số dân tộc ở vùng Duyên hải miền Trung.

. Nêu một số vật dụng chủ yếu trong đời sống người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động sản xuất Đánh bắt và nuôi trồng hải sản (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4.

+ Đọc thông tin và quan sát các hình 2,3, thảo luận và thực hiện yêu cầu:
. Kể tên một số sản phẩm chủ yếu và cách đánh bắt hải sản của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

. Kể tên các loài hải sản được nuôi trồng chủ yếu và các hình thức nuôi hải sản ở vùng Duyên hải miền Trung.
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- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- HS sinh hoạt nhóm 2, đọc thông tin trong sách, quan sát hình 1, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Một số dân tộc chủ yếu sinh sống ở vùng Duyên hải miền Trung là: Kinh, Chăm, Mường, Thái, Bru Vân Kiều, Cơ Tu,...

+ Các vật dụng chủ yếu là: thuyền, lưới đánh cá, nồi gốm, bầu đựng nước bằng gốm, gùi,...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS tổ chức sinh hoạt nhóm 4, đọc thông tin và quan sát các hình 2,3, cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến.
+ Một số sản phẩm đánh bắt chủ yếu là: cá, mực, tôm,... Các cách đánh bắt hải sản chủ yếu là: đánh bắt bằng lưới vây, lưới kéo, cần câu,...

+ Các loài hải sản được nuôi trồng chủ yếu: tôm sú, tôm hùm, cá, ngao, hàu, bào ngư,... Các hình thức nuôi hải sản: nuôi cá lồng bè trên biển, nuôi tôm trên cát, nuôi tôm nước lợ,...
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức chơi trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia HS cả lớp thành 2 đội chơi.

- GV lần lượt đọc các hỏi, các đội xung phong giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh hơn, đó là đội chiến thắng.

- GV đọc câu hỏi:

Câu 1: Những dân tộc nào không sống ở vùng Duyên hải miền Trung.

A. Kinh, Chăm, Thái

B. Kinh, Bru Vân Kiều, Mường

C. Tày, Ê-đê, Dao

D. Cơ Tu, Thái, Mường

Câu 2: Kể tên một số vật dụng chủ yếu trong đời sống người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

Câu 3: Các loài hải sản được nuôi phổ biến ở vùng Duyên hải miền Trung là:

A. Cá, ốc hương, hàu, sò, tôm sú

B. Tôm sú, tôm hùm, bào ngư, cua, ngao

C. Mực, tôm hùm, bào ngư, cua, ngao

D. Cá, tôm sú, bào ngư, hàu, sò

Câu 4: Kể tên một số công cụ đánh bắt hải sản ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV mời các đội xung phong trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá và tuyên bố đội thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật chơi.

+ Các đội tham gia chơi.

Câu 1: C

Câu 2: Các vật dụng chủ yếu là: thuyền, lưới đánh cá, nồi gốm, bầu đựng nước bằng gốm, gùi,...

Câu 3: B

Câu 4: Lưới vây, lưới kéo, tàu lớn, thuyền thúng, cần câu,...

- HS trả lời

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..

_______________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 4C
NÓI VÀ NGHE
KỂ CHUYỆN: GIẾNG NƯỚC CỦA RAI-ÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Giếng nước của Rai-Ân.

- Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.

- Phát triển năng lực văn học: cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về vẻ riêng của mỗi người trong gia đình.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện .

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu để cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu thương quý trọng con người, tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài để khởi động bài học.

+ Theo em bạn Chi trong bài đọc Món quà là người như thế nào ?

+ Em đã thể hiện sự quan tâm của mình tới những người thân xung quanh chưa? 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe 

- 1HS: Chi là người có tấm lòng nhân ái.

-4,5HS

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu:

+ Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện .

+ Phát triển năng lực văn học: cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe kể chuyện. (Làm việc chung cả lớp)

- GV kể diễn cảm toàn bộ câu chuyện Giếng nước của Rai-Ân cho cả lớp nghe.

- GV kể từng đoạn câu chuyện, kết hợp sử dụng câu hỏi trong sơ đồ SGK và mời HS trả lời cá nhân.

- HS lần lượt trả lời.
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- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe GV kể chuyện.

- Cả lớp lắng nghe GV kể từng đoạn và trả lời câu hỏi:

+ Vì Rai-ân thường được nghe cô giáo kể: “Ở châu Phi,nhiều nơi không có nước sạch để dùng.Vì thế mà nhiều người đã chết vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm.”Rai-ân rất thương các bạn nhỏ ở châu Phi xa xôi.

+ Rai- ân dành dụm tiền bằng cách tiết kiệm số tiền kiếm được từ những việc làm nhỏ bé như thu gom rác cho tổ dân phố, tỉa cây cho hàng xóm,....

+ Sau bốn tháng làm việc chăm chỉ, Rai-ân dành dụm được 70 đô la,nhưng sau đó, Rai-ân được biết rằng để đào một cái giếng cần 2000 đô la.Cậu đã không nản lòng mà vẫn quyết tâm làm việc chăm chỉ, sau một năm thì cậu đã dành dụm đủ số tiền 2000 đô la..

+ Hành động của Rai-ân đã cuốn hút rất nhiều người quan tâm.Tổ chức “Giếng nước của Rai-ân” ra đời đã quyên góp được 750 000 đô la,tặng 30 giếng cho 8 nước ở châu Phi.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Biết kể lại được câu chuyện Giếng nước của Rai-ân. 

+ Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.

+ Phát triển kĩ năng nghe-nói qua đó góp phần phát phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Kể chuyện (Sinh hoạt nhón 4)

1. Kể chuyện trong nhóm:

- GV mời 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.

- GV mời HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Giếng nước của Rai-ân.
- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.

- GV theo dõi hỗ trợ các nhóm.

1.2. Kể chuyện trước lớp.

- GV mời đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

- GV mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.

- HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện “Giếng nước của Rai-ân.

- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.

- Đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

	Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (Sinh hoạt nhóm). 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4 hoặc 5 cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:

a) Hành động của cậu bé Rai-ân có ý nghĩa như thế nào?

b) Em thích điều gì ở tính cách của Rai-ân?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

+ HS HS sinh hoạt nhóm 4 hoặc 5 cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:

a) HS trả lời theo suy nghĩ riêng của mình. (Hành động của cậu bé Rai-ân thể hiện lòng nhân ái……..).

b) Rai-ân là người có tấm lòng nhân ái,có tính kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ…...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Biết quan tâm,yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh về nhà cần phải biết quan tâm,yêu thương,chia sẻ với những người xung quanh.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
TIẾT 2:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
BÀI 11: THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù: 

- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các tư liệu có liên quan vào thực tế, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất yêu nước, trách nhiệm: Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh giải câu đố. GV đưa ra các câu đố về các hiện tượng thiên nhiên, học sinh lắng nghe và tìm câu trả lời.

1. Có mắt mà chẳng có mồm
Quay cuồng gào thét kinh hồn lắm thay
                                 (Là hiện tượng gì ?)

2. Khi đồng nứt nẻ chân chim
Lúa mầm khô héo cá tìm chỗ sâu
Nắng như đổ lửa trên đầu.
Lá cây xơ xác một màu đìu hiu
                               ( Là hiện tượng gì?)

3. Nước ở đâu tràn đến

Ngập hết bao mái nhà

Cây trồng cùng con vật

Đều bị nó cuốn trôi

                              ( Là hiện tượng gì?)

- GV hỏi: Các em có biết các hiện tượng thiên nhiên này có ở vùng nào mà chúng ta đã được học? 

+ Đúng rồi, các hiện tượng thiên nhiên này thường hay xuất hiện nhiều ở vùng duyên hải miền Trung và gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của. Vậy chính quyền và người dân nơi đây đã có những biện pháp gì để phòng chống những hiện tượng này. Chúng ta cùng tìm hiểu “Bài 11:  Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (Tiết 3)”
	- HS tham gia giải câu đố.

1. Bão

2. Hạn hán

3. Lũ lụt

- HS trả lời: Vùng Duyên hải miền Trung

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ Rèn luyện kĩ năng vận dụng các tư liệu có liên quan vào thực tế, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đề xuất một số biện pháp phòng chống thiên tai. 

*GV tổ chức cho học sinh làm việc nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn.

- GV chia học sinh thành nhóm 4, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0 và giao nhiệm vụ thảo luận: Em hãy đề xuất một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng duyên hải miền Trung.
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và viết ý kiến đề xuất vào phần giấy của mình trên “khăn trải bàn”.
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- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của “khăn trải bàn”

* GV mời các nhóm trưng bày sản phẩm làm việc xung quanh lớp. 

HS lần lượt tham quan sản phẩm của các nhóm khác.

- GV chọn một số sản phẩm của nhóm và đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung, góp ý.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân, viết ý kiến đề xuất vào phần giấy của mình.

- HS thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của “khăn trải bàn”

+ Một số biện pháp phòng chống thiên tai: Trồng cây phi lao ven biển; trồng rừng đầu nguồn; xây dựng các công trình thủy lợi; đầu tư trang thiết bị để dự báo thời tiết; nâng cấp hệ thống đê, hồ chứa nước,...

- Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- HS tham quan sản phẩm của các nhóm khác.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.

+ Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tóm tắt một đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt theo nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện  nhiệm vụ sau:

+ Tóm tắt một đặc điểm thiên nhiên (địa hình hoặc khí hậu, sông ngòi) và tác động của nó đối với đời sống, sản xuất của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung theo gợi ý dưới đây.
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- GV mời các nhóm lên trình bày.

- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và làm vào phiếu học tập.

+ Đặc điểm thiên nhiên (sông): Nhiều sông ngòi, sông ngắn, dốc. Chế độ nước sông hai mùa. Mùa lũ nước sông lên nhanh và cũng rút nhanh.

+ Tác động của thiên nhiên: giàu tiềm năng về thuỷ điện và giao thông đường thuỷ. Khó khăn: thiếu nước vào mùa cạn, ngập lụt vào mùa lũ.

+ Đề xuất biện pháp: xây dựng và nâng cao các công trình thuỷ lợi; tuyên truyền, phổ biến các kĩ năng phòng chống thiên tai, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước…

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng sau khi học xong bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi “Tiếp sức”

+ Luật chơi: Chơi theo tổ, mỗi đội cử 5 bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 3 phút, từng bạn ở mỗi đội viết các việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt lên bảng. Mỗi bạn viết một đáp án sau đó chuyển phấn cho bạn tiếp theo lên bảng viết. Đội nào viết đúng và nhiều hơn là thắng cuộc.

+ GV mời các đội tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các đội lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4C
BÀI 12: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

- Nêu được một hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (đánh bắt và nuôi trồng hải sản)

- Rèn luyện kĩ năng quan sát các hình ảnh, phân tích các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tự chủ trong việc khai thác tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có những việc làm thiết thực để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển.

- Phẩm chất yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về quê hương, đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Chuyền hoa” để khởi động bài học. 

- GV sẽ bắt nhịp một bài hát, cả lớp sẽ cùng hát theo và cùng chuyền bông hoa đi. Khi bài hát kết thúc, học sinh nào cầm bông hoa trên tay thì sẽ trả lời câu hỏi được giấu trong bông hoa.

+ Em hãy nêu đặc điểm khí hậu của vùng Duyên hải miền Trung?

+ Nêu một số tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung?

+ Em đã làm gì để chia sẻ và giúp đỡ người dân khi họ gặp phải thiên tai?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

+ Ở tiết học trước, các em đã biết được đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung. Vậy thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung đã có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống và sản xuất của người dân nơi đây cô mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay: 

“Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (T1)” 
	- HS tham gia chơi.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; mùa mưa và bão tập trung vào thu đông (tháng 9-11); có sự khác biệt giữa phần phía bắc và phần phía nam dãy Bạch Mã. Phần phía bắc có mùa hạ nóng khô, mùa đông lạnh. Phần phía nam có mùa mưa và mùa khô. 

+ Thuận lợi: Có các đồng bằng, biển thuận lợi cho trồng trọt và khai thác, nuôi trồng thủy sản; có nhiều bãi biển đẹp, di sản thiên nhiên thế giới thuận lợi để phát triển du lịch,...

Khó khăn: Nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán,...

+ Em đã ủng hộ quần áo, sách, vở,... cho người dân vùng thiên tai và kêu gọi các bạn cùng ủng hộ.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Kể được tên một số dân tộc ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ Nêu được một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ Nêu được một hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (đánh bắt và nuôi trồng hải sản).

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát các hình ảnh, phân tích các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Dân cư (Sinh hoạt nhóm 2)

- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2.

+ Đọc thông tin, quan sát hình 1, thảo luận  và thực hiện nhiệm vụ sau:

. Kể tên một số dân tộc ở vùng Duyên hải miền Trung.

. Nêu một số vật dụng chủ yếu trong đời sống người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động sản xuất Đánh bắt và nuôi trồng hải sản (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4.

+ Đọc thông tin và quan sát các hình 2,3, thảo luận và thực hiện yêu cầu:
. Kể tên một số sản phẩm chủ yếu và cách đánh bắt hải sản của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

. Kể tên các loài hải sản được nuôi trồng chủ yếu và các hình thức nuôi hải sản ở vùng Duyên hải miền Trung.
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- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- HS sinh hoạt nhóm 2, đọc thông tin trong sách, quan sát hình 1, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Một số dân tộc chủ yếu sinh sống ở vùng Duyên hải miền Trung là: Kinh, Chăm, Mường, Thái, Bru Vân Kiều, Cơ Tu,...

+ Các vật dụng chủ yếu là: thuyền, lưới đánh cá, nồi gốm, bầu đựng nước bằng gốm, gùi,...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS tổ chức sinh hoạt nhóm 4, đọc thông tin và quan sát các hình 2,3, cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến.
+ Một số sản phẩm đánh bắt chủ yếu là: cá, mực, tôm,... Các cách đánh bắt hải sản chủ yếu là: đánh bắt bằng lưới vây, lưới kéo, cần câu,...

+ Các loài hải sản được nuôi trồng chủ yếu: tôm sú, tôm hùm, cá, ngao, hàu, bào ngư,... Các hình thức nuôi hải sản: nuôi cá lồng bè trên biển, nuôi tôm trên cát, nuôi tôm nước lợ,...
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức chơi trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia HS cả lớp thành 2 đội chơi.

- GV lần lượt đọc các hỏi, các đội xung phong giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh hơn, đó là đội chiến thắng.

- GV đọc câu hỏi:

Câu 1: Những dân tộc nào không sống ở vùng Duyên hải miền Trung.

A. Kinh, Chăm, Thái

B. Kinh, Bru Vân Kiều, Mường

C. Tày, Ê-đê, Dao

D. Cơ Tu, Thái, Mường

Câu 2: Kể tên một số vật dụng chủ yếu trong đời sống người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.

Câu 3: Các loài hải sản được nuôi phổ biến ở vùng Duyên hải miền Trung là:

A. Cá, ốc hương, hàu, sò, tôm sú

B. Tôm sú, tôm hùm, bào ngư, cua, ngao

C. Mực, tôm hùm, bào ngư, cua, ngao

D. Cá, tôm sú, bào ngư, hàu, sò

Câu 4: Kể tên một số công cụ đánh bắt hải sản ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV mời các đội xung phong trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá và tuyên bố đội thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật chơi.

+ Các đội tham gia chơi.

Câu 1: C

Câu 2: Các vật dụng chủ yếu là: thuyền, lưới đánh cá, nồi gốm, bầu đựng nước bằng gốm, gùi,...

Câu 3: B

Câu 4: Lưới vây, lưới kéo, tàu lớn, thuyền thúng, cần câu,...

- HS trả lời

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________

                                                                    Duyệt ngày       tháng 1  năm 2025
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

